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A. Vocabulary
violet  (adj):          màu tím
mini mart (n):       chợ nhỏ
clothing store (n):  tiệm bán quần áo
clothes store  (n):  cửa hàng quần áo
hairdresser's  (n):  tiệm uốn/cắt tóc
B. 
1. Hỏi giá tiền.
· Số ít : 	
How much + is + dt số ít ? 			 It is + giá tiền
How much + does + dt số ít + cost? 	 It + costs + giá tiền
= What is the price of + dt số ít ?
Ex: How much is this book?  It is 50.000 dong
  How much does this book cost ?  It costs 50.000 dong. 
= What is the price of this book?  It is / It costs + giá tiền

· Số nhiều : 
How much+ are + dt số nhiều?  		They are + giá tiền
How much + do + dt  số nhiều +cost? 	They + cost + giá tiền
Ex: How much are these shoes?  They are 300.000 dong.
How much do these shoes cost? They cost 300.000 dong.
2. Preposition (Giới từ)

	Giới từ chỉ nơi chốn
	Nơi chốn
	Ví dụ

	In (trong, ở)
	a. Khoảng không gian lớn như vũ trụ, thành phố, thị trấn, quốc gia.
b. Khoảng không gian chứa nước
c. Các hàng, đường thẳng
d. Khoảng không gian khép kín như phòng, tòa nhà, cái hộp
e. In (không có mạo từ): giới từ chỉ nơi chốn một người đang ở nơi nào đó
f. Phương hướng
	– in space: trong vũ trụ
– in Danang city: trong thành phố Đà Nẵng
– in Vietnam: ở Việt Nam
– in the ocean: trong đại dương
– in the lake: trong hồ
– in a row: trong 1 hàng ngang
– in a queue: trong một hàng
– in the room: trong phòng
– in the box: trong thùng
– in this office: trong cơ quan này.
– in prison: trong tù
– in the South/ East/ West/ North: phía Nam/ Đông/ Tây/ Bắc.

	On (trên, có bế mặt tiếp xúc)
	a. Vị trí trên bề mặt
b. Trước tên đường
c. Phương tiện đi lại (trừ car, taxi)
d. Chỉ vị trí
e. Cụm giới từ chỉ nơi chốn cố định
	– on the floor: trên sàn
– on the chair: trên ghế
– on the beach: trên biển
– on Le Hong Phong Street: trên đường Lê Hồng Phong
– on the train: trên tàu
– on the bus: trên xe buýt
– on the left/ right: bên trái/ phải
– on the top of: trên đỉnh của
– on phone: nói chuyện trên điện thoại.
– on the average: trung bình

	At (ở)
	a. Địa điểm cụ thể
b. Chỉ số nhà
c. Chỉ nơi làm việc, học tập
d. Chỉ những sự kiện, những bữa tiệc
	– at the airport: ở sân bay
– at the shop: ở shop
– at 50 Tran Hung Dao Street: ở số 50 đường Trần Hưng Đạo.
– at work/ school/ college/ university: ở chỗ làm/trường/cao đẳng/đại học.
– at the party: tại buổi tiệc
– at the concert: tại buổi hòa nhạc

	In front of (phía trước)
	
	– I am standing in front of your house. (Tôi đang đứng trước nhà bạn.)

	Behind (đằng sau)
	
	– The cat is behind the table. (Con mèo ở đằng sau cái bàn.)

	Between (ở giữa)
	
	– I stand between my father and my mother. (Tôi đứng giữa ba tôi và mẹ tôi.)

	Next to/ beside (bên cạnh)
	
	– My house is next to Lan’s house. (Nhà tôi bên cạnh nhà Lan.)

	Near/ close to (gần đó)
	
	– I live near my school. (Tôi sống gần trường.)

	Across from/opposite (đối diện với)
	
	– The restaurant is opposite the park. (Nhà hàng đối diện với công viên.)



3. Past Simple Tense (Thì quá khứ đơn)
a) Viết dạng quá khứ vào bảng.
Verb              Past form
buy                bought
help               helped
remember      remembered
take               took
send              sent
think              thought
talk                talked
b) Hoàn thành các câu.
- I played volleyball last week.
- Yesterday, I ________ to my grandmother. (talk)
- Last December, Mom _________ me a new bike. (buy)
- Dad _________ in Hue a few years ago.(work)
- I _________ a letter to my pen pal last month.(send)
4. Simple Tenses (Các thì đơn)
Nga: Every day, I (clean)_______my room, (study)______ English and (help)_________ my Mom.
Minh: What (do)_____ you (do)_______yesterday?
Nga: I (watch)________ TV, (play)________volleyball and (stay)________ at Hoa's house.
Minh: How about tomorrow?
Nga: I (visit)________ my grandfather, (see)_____ a movie and (buy)_______ a pair of shoes.
5. More, Less and Fewer
· "more" (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của "many" và "much".
· "less, fewer" (ít hơn): “less” là biến đổi của “little”, còn “fewer” là biến đổi của “few”.
· “more” dùng để so sánh số lượng vật này nhiều hơn vật kia, còn “fewer” và “less” được dùng để so sánh số lượng của vật này ít hơn vật kia.
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more + plural N/ uncountable N (dt số nhiều / dt không đếm được)+ than
plural noun: danh từ đếm được số nhiều
uncountable noun: danh từ không đếm được
Ví dụ:
I can earn more money than my brother. (Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn anh trai của tôi.)

less + uncountable N (dt không đếm được) + than
Ví dụ:
This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu ít ô nhiễm hơn dòng sông kia.)
Children in big cities have less space to play in. (Trẻ em ở các thành phố lớn thì có ít không gian để chơi hơn.)

fewer + plural N (dt số nhiều) + than
Ví dụ:
Hung Yen has fewer universities than Hanoi. (Hưng Yên có ít trường đại học hơn Hà Nội.)
Rural areas generally have fewer child care centers. (Khu vực nông thôn nhìn chung có ít trung tâm trông giữ trẻ em hơn.)





